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1 01-04-2025
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LAM
Y NGĂN            1,400,000 2516267

2 01-04-2025
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LAM
CB PHẠM THỊ LONG 2            2,000,000 2516263

3 01-04-2025
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LAM
LÂM THANH VY            1,900,000 2516264

4 01-04-2025 ANH NGUYÊN
PHẠM HUỲNH CHÍ 

TÌNH
500,000 2516177

5 01-04-2025 ANH NGUYÊN
NGUYỄN VÕ TƯỜNG 

VY
500,000 2516178

6 01-04-2025 HƯƠNG VŨ
NGUYỄN TRƯƠNG 

NGỌC ANH
500,000 2516181 1163 500,000             

7 01-04-2025 ANH THÀNH
CHẾ THỊ NGỌC 

HUYỀN
         27,000,000 2516299 1140

8 30-04-2025 ANH THÀNH ĐỖ ĐẶNG KIỀU LOAN          25,000,000 2522340 1203

9 01-04-2025
NGUYỄN THỊ NGỌC 

SON
VÕ HỮU NGHỊ            8,470,000 133510 1141 8,470,000          

10 01-04-2025 GIA ĐÌNH ANH HUY ĐỖ TUYẾT NHI               500,000 2516296 1139 500,000             

11 01-04-2025 LƯƠNG VĨ KHANG CB MÃ THỊ HAI LỚN            2,000,000 2516686

12 01-04-2025 LƯƠNG VĨ KHANG TRẦN BẢO AN            1,500,000 2516687

13 01-04-2025 BÉ TƯỜNG NGUYÊN ĐỖ TUYẾT NHI            1,000,000 2516480 1162 1,000,000          

14 02-04-2025 VÕ NGUYÊN LUẬT ĐỖ GIA HẠO               500,000 2516784 1156 500,000             

15 02-04-2025
ĐINH THỊ TUYẾT 

NHUNG

CB NGUYỄN THỊ 

LINH
5,344,695 2516479 1234 5,344,695          

16 02-04-2025 PHƯƠNG NGHI ĐỖ GIA HẠO               100,000 2516687

17 02-04-2025 PHƯƠNG NGHI ĐOÀN THỊ KIM YẾN               200,000 2516688

18 02-04-2025 PHƯƠNG NGHI NGUYỄN GIA BẢO               100,000 2517470

19 02-04-2026 BÉ CHÍ AN
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TRÂM
           1,000,000 2516691 1235 1,000,000          

20 03-04-2025
NGUỄN THỊ TUYẾT 

OANH
TRẦN LÊ PHÚC AN            2,500,000 2516693 1153 2,500,000          

21 03-04-2025 HUỲNH KIM ÂN
CB NGUYỄN THỊ 

BÔNG
           2,600,000 2516681

22 03-04-2025 HUỲNH KIM ÂN VÕ LÊ BẢO CHÂU            2,000,000 2516682

23 03-04-2025 BUI THUY LAN 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TRÂM
           2,000,000 2516678 1236 2,000,000          

24 08-04-2025
MAI NGUYỄN KIM 

NGÂN
KIM QUỲNH ANH            1,000,000 25174464

25 08-04-2025
MAI NGUYỄN KIM 

NGÂN
LÊ THỊ KIM THÙY            1,000,000 2517466

26 08-04-2025
MTQ FB TRẦN TRÚC 

LY
ĐỖ GIA HẠO          12,000,000 2517468 1165

27 20-04-2025
MTQ FB TRẦN TRÚC 

LY
ĐỖ TUYẾT NHI            7,500,000 2520107 1178

28 08-04-2025 SONG TRÂM
NGUYỄN NGỌC THU 

THẢO
300,000 2517579 1158 300,000             

29 08-04-2025 TRẦN KHÁNH AN
NGUYỄN LÊ HOÀNG 

OANH
              500,000 2518004

30 08-04-2025 TRẦN KHÁNH AN
NGUYỄN LÊ KIỀU 

OANH
              500,000 2518005

31 08-04-2025 NGUYỄN HOÀNG HIẾU SÚ MINH KHÔI            1,000,000 2518934

32 08-04-2025 NGUYỄN HOÀNG HIẾU
NGUYỄN NGỌC THU 

THẢO
           1,000,000 2518935

33 08-04-2025 NGUYỄN HOÀNG HIẾU TRẦN MINH HOÀNG            1,000,000 2518936

34 08-04-2025 NGUYỄN HOÀNG HIẾU KIM QUỲNH ANH            1,000,000 25178937

35 09-04-2025
BÉ MINH KHÔI - DUY 

KHANG

NGUYỄN LÊ HOÀNG 

OANH
200,000 2517632 1164 200,000             

36 09-04-2025 TRẦN THỊ THU HÀ
NGUYỄN HOÀNG HẢI 

ĐĂNG
           2,000,000 2517998 1170 2,000,000          

37 09-04-2026
NGUYEN THI THUY 

NGOC
TRƯƠNG TRẦN LUÂN            1,124,000 2522654 1240 1,124,000          

38 10-04-2025
GIA ĐÌNH ÔNG ĐOÀN 

NGỌC HẢI

NGUYỄN NGỌC GIA 

LINH
           2,000,000 2518009

39 10-04-2025
GIA ĐÌNH ÔNG ĐOÀN 

NGỌC HẢI

NGUYỄN KHÁNH 

NGÂN
           2,000,000 2518010

40 10-04-2025 ANH DUY

CB NGUYỄN 

TRƯƠNG YẾN 

PHƯƠNG

           2,000,000 2518878 1239

41 10-04-2025 ANH DUY

CB NGUYỄN 

TRƯƠNG YẾN 

PHƯƠNG

           3,000,000 2518879

42 10-04-2025 ANH DUY
NGUYỄN THỊ KIM 

YẾN
         17,000,000 2518901

43 11-04-2025
ĐINH THỊ THANH 

XUÂN

TRƯƠNG QUỲNH 

BẢO NGỌC
30,000,000 2518069

44 11-04-2025
ĐINH THỊ THANH 

XUÂN
Y NGĂN 5,000,000 2518071
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1188

1187

5,300,000          

1,000,000          

1160

1168

52,000,000         

3,500,000          

400,000             

4,600,000          

2,000,000          

19,500,000         
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4,000,000          

Phụ lục 01

CÁ NHÂN

1138

1157

1154

22,000,000         

35,000,000         

TỪ 01/04/2025 - 30/04/2025

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
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45 11-04-2025
TRẦN NGỌC KHÁNH 

AN

NGUYỄN HOÀNG 

YẾN
           1,000,000 2519384

46 11-04-2025
TRẦN NGỌC KHÁNH 

AN
CHÂU GIA KHÁNH            1,000,000 2519386

47 11-04-2025
TRẦN NGỌC KHÁNH 

AN
TÔ TIẾN ĐẠT            2,000,000 2519385

48 12-04-2025 CHỊ PHƯƠNG
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TIÊN
           1,200,000 2518529 1194 1,200,000          

49 14-04-2025 ĐINH THỊ NGỌC DIỆU VŨ MINH TRIỆU            4,000,000 2518877 1191 4,000,000          

50 16-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

PHƯƠNG - TRUNG TÍN

CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
           3,700,000 2519160 1192 3,700,000          

51 16-04-2025 BÀ ĐOÀN THỊ HƯƠNG PHẠM THÀNH NHÂN            2,300,000 2519162 1193 2,300,000          

52 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN CB ĐẶNG THỊ TỴ               500,000 2519369

53 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB TRẦN THỊ THANH 

HÀ
              500,000 2519370

54 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB TRẦN THỊ KIM 

KHA
              500,000 2519372

55 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
              500,000 2519373

56 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỢI
              500,000 2519376

57 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
              500,000 2519378

58 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN CB MÃ THỊ HAI LỚN               500,000 2519379

59 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG
              500,000 2519381

60 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
CB NGUYỄN THỊ 

THANH 1
              500,000 2519382

61 17-04-2025 TRƯƠNG MINH VIỄN
NGUYỄN HOÀNG 

HUY
              500,000 2519383

62 23-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
NGUYỄN VĂN TÀI            2,000,000 2522463

63 23-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

NGUYỄN NGỌC THU 

THẢO
           2,000,000 2522464

64 23-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
SOM ART SEY HA            3,000,000 2522465

65 23-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
CB LÊ THỊ LINH            1,000,000 2522466

66 23-04-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
NGUYỄN GIA LINH            2,000,000 2522467

67 24-04-2025 NHÀ HẢO TÂM LÊ NGỌC PHÚ QUÝ               100,000 2522652 1207 100,000             

68 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

HOÀNG MINH 

KHÁNH
           2,000,000 2520888

69 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN VÕ TƯỜNG 

VY
           2,000,000 2520889

70 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
SƠN HOÀNG CHÍ            2,000,000 2520891

71 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
PHẠM DUY NHÂN            5,000,000 2520892

72 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

HUỲNH NGỌC GIA 

HÂN
           2,000,000 2520893

73 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
ĐỖ ĐẶNG KIỀU LOAN            2,000,000 2520894

74 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB TRƯƠNG 

NGUYỄN YẾN 

PHƯƠNG

           2,000,000 2520895

75 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
NGUYỄN GIA BẢO            2,000,000 2520896

76 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
           2,000,000 2520897

77 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
NGUYỄN MINH ĐỨC            2,000,000 2520898

78 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
TRẦN NGỌC HIỀN            2,000,000 2520899

79 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
LÊ NGỌC PHÚ QUÝ            2,000,000 2520900

80 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
NGUYỄN GIA LINH            2,000,000 2520901

81 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
TRẦN BÙI THIÊN AN            2,000,000 2520902

82 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB TRẦN THỊ KIM 

KHA
           2,000,000 2520903

83 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
           5,000,000 2520904

84 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

TRIỆU NGUYỄN 

CHIÊU DƯƠNG
           2,000,000 2520905

85 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
PHAN THÀNH ĐẠI            2,000,000 2520907

86 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB BÙI THỊ MAI 

HƯƠNG
           2,500,000 2520908

87 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN LÊ TẤN 

PHÁT
           2,000,000 2520909

88 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB TRẦN THỊ THANH 

HÀ
           2,000,000 2520911

89 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
CB MANG THỊ CHĂM            2,000,000 2520912

90 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
CB PHẠM THỊ LONG 2            2,000,000 2520913

91 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
PHẠM THÀNH NHÂN            2,400,000 2520915

1238

1186 5,000,000          

1205

1185 4,000,000          

10,000,000         

100,000,000       
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92 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
           2,000,000 2520916

93 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
CB MÃ THỊ HAI LỚN            2,000,000 2520918

94 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG
           2,000,000 2520919

95 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
TRẦN BẢO AN            2,000,000 2520920

96 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
CB THỊ LÀ            2,000,000 2520921

97 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN NGỌC 

CHÚC THANH
           2,000,000 2520922

98 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN THỊ 

THANH 1
           2,000,000 2520923

99 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN HOÀNG 

HUY
           2,000,000 2520924

100 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
NGUYỄN VĂN TÀI            7,000,000 2520927

101 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN THỊ YẾN 

NHI
           2,000,000 2520927

102 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
NGUYỄN GIA BẢO            2,000,000 2520929

103 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN NGỌC 

THIÊN KIM
           4,100,000 2520930

104 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
TRẦN HƯNG THỊNH            2,000,000 2520932

105 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

CB NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG
           2,000,000 2520934

106 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

HUỲNH HOÀNG 

LONG
           2,000,000 2520935

107 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

DƯƠNG NGUYỄN 

HẠO
           2,000,000 2520936

108 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
VŨ MINH TRIỆU            2,000,000 2520937

109 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG
ĐỖ TUYẾT NHI            2,000,000 2520938

110 25-04-2025
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHỤNG

NGUYỄN QUANG 

HUY
           2,000,000 2520939

111 25-04-2025 TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG CB MÃ THỊ HAI LỚN            1,000,000 2521541 1210 1,000,000          

112 26-04-2025
NGUYỄN NGỌC THANH 

TRÂM

DƯƠNG NGUYỄN 

HẠO
1,000,000 2521068

113 26-04-2025
NGUYỄN NGỌC THANH 

TRÂM
VŨ MINH TRIỆU 1,000,000 2521069

114 26-04-2025
NGUYỄN NGỌC THANH 

TRÂM

PHẠM THANH NGỌC 

ANH
1,000,000 2521071

115 26-04-2025
NGUYỄN NGỌC THANH 

TRÂM
PHAN THANH SANG 1,000,000 2521073

116 26-04-2025
NGUYỄN NGỌC THANH 

TRÂM

NGUYỄN NGỌC MINH 

AN
1,000,000 2521074

117 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG

HOÀNG MINH 

KHÁNH
1,000,000 2521086 1223

118 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG

NGUYỄN HUỲNH KIM 

ANH
1,000,000 2521085

119 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
VÕ VĂN THÔNG 1,000,000 2521084

120 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG

TRẦN BẢO NHƯ 

QUỲNH
1,000,000 2521083

121 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
ĐỒNG DIỄM MY 1,000,000 2521081

122 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
ĐINH HOÀI TRƯỞNG 1,000,000 2521080

123 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
MAI KHÁNH CHÂU 1,000,000 2521079

124 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
LÊ MAI NGỌC LAM 1,000,000 2521078

125 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
HỒ ĐỨC QUÂN 1,000,000 2521077

126 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG

PHẠM VĂN MINH 

TUẤN
1,000,000 2521075

127 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
NGUYỄN GIA HUY 1,000,000 2521087

128 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG
ĐỖ TUYẾT NHI 1,000,000 2521072

129 26-04-2025
GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁT PHƯỢNG

NGUYỄN QUANG 

HUY
1,000,000 2521070

130 26-04-2025 NGUYỆT TRINH CB LÊ THỊ LINH               500,000 2522339 1202 500,000             

131 27-04-2025 Gia dinh be Anh Thu               500,000 
BN Chưa 

nhập lại
500,000             

132 29-04-2025 KIEU ANGEL, HẰNG LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC 10,200,000 2521618 1201 10,200,000         

133 02-04-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
VŨ MINH TRIỆU            1,000,000 2516482

134 02-04-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
VŨ MINH TRIỆU          15,500,000 2516476

135 12-04-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

NGUYỄN QUANG 

HUY
         15,000,000 2518530

136 13-04-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

NGUYỄN QUANG 

HUY
           5,000,000 2518531

1238

1222

HỘI NHÓM - TỔ CHỨC

13,000,000         

38,500,000         

1171

1142

100,000,000       

5,000,000          
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137 13-04-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

NGUYỄN QUANG 

HUY
           2,000,000 2518532

138 02-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN LINH 

ĐAN
LÊ TẤN PHÁT 2,000,000 2516472

139 02-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN LINH 

ĐAN

PHẠM HUỲNH CHÍ 

TÌNH
2,000,000 2516467

140 02-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN LINH 

ĐAN

NGUYỄN VÕ TƯỜNG 

VY
2,000,000 2516471

141 14-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN LINH 

ĐAN
LÊ THỊ KIM THÙY 2,000,000 2518528

142 16-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN LINH 

ĐAN
LÊ TẤN PHÁT 2,000,000 2518996

143 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
         43,600,000 2516887

144 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
NGUYỄN THỊ NA          42,370,000 2516888

145 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
ĐOÀN THỊ KIM YẾN            7,800,000 2516889

146 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
NGUYỄN MINH ĐỨC          14,000,000 2516890

147 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
ĐOÀN THỊ KIM YẾN            8,150,000 2516891

148 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
NGUYỄN THỊ NA               700,000 2516893

149 03-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
              700,000 2516892

150 15-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
NGUYỄN THỊ NA            1,650,000 2518840

151 15-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
           1,500,000 2518842

152 15-04-2025
NHT Nguyễn Thị Ngọc 

Hân và những người bạn
ĐOÀN THỊ KIM YẾN            2,700,000 2518843

153 04-04-2025
NHÓM NHT HOÀNG 

THỊ BÍCH HÀ
VŨ MINH TRIỆU 4,000,000 2516863

154 04-04-2025
NHÓM NHT HOÀNG 

THỊ BÍCH HÀ
LÊ MINH KHÔI 4,000,000 2516864

155 04-04-2025
NHÓM NHT HOÀNG 

THỊ BÍCH HÀ
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 4,000,000 2516865

156 04-04-2025
NHÓM NHT HOÀNG 

THỊ BÍCH HÀ

NGUYỄN QUANG 

HUY
4,000,000 2516866

157 04-04-2025
NHÓM NHT HOÀNG 

THỊ BÍCH HÀ
TRẦN MINH HOÀNG 4,000,000 2516868

158 04-04-2025
QUỸ TỪ THIỆN ĐẠI 

ĐỨC THÍCH NHƯ GIÁO
CB MANG THỊ CHĂM 10,000,000 2516905 1169 10,000,000         

159 10-04-2025

QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO ĐẠI 

DIỆN ÔNG ĐOÀN NGỌC 

HẢI

NGUYỄN NGỌC GIA 

LINH
           8,000,000 2518007

160 10-04-2025

QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO ĐẠI 

DIỆN ÔNG ĐOÀN NGỌC 

HẢI

NGUYỄN KHÁNH 

NGÂN
           8,000,000 2518008

161 12-04-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN

CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC MY
10,200,000 2518323 1167

162 26-04-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
6,400,000 2521373

163 26-04-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN

CB NGUYỄN THỊ ANH 

THY
6,000,000 2521374

164 26-04-2025 BẾP SẺ CHIA
NGUYỄN QUANG 

HUY
         10,000,000 2522603 1206 10,000,000         

165 26-04-2025
TRƯƠỜNG TIỂU HỌC 

TÂN KIM
LÊ NGỌC PHÚ QUÝ 192,642,000 2521187 1241

166 30-04-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

TÂN KIM
LÊ NGỌC PHÚ QUÝ 141,644,000 2521650 1242

167 02-04-2025 TÒA NHÀ HUY HƯNG ĐỖ TUYẾT NHI            1,000,000 2516481 1161 1,000,000          

168 03-04-2025
CÔNG TY ĐẠI BẮC 

MIỀN NAM
LÂM THANH VY            5,000,000 2516885 1172 5,000,000          

169 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
ĐỖ ĐẶNG KIỀU LOAN          10,000,000 2519090

170 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
HUỲNH ĐỨC THỌ            5,800,000 2519091

171 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB TRƯƠNG 

NGUYỄN YẾN 

PHƯƠNG 

           5,000,000 2519092

172 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
ĐOÀN THỊ KIM YẾN            4,000,000 2519093

173 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
TRẦN HỮU KHANG            4,000,000 2519095

174 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN GIA BẢO            3,900,000 2519096

175 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
           5,000,000 2519098

176 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN MINH ĐỨC            5,400,000 2519099

177 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN GIA LINH            6,000,000 2519100

178 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
TRẦN BÙI THIÊN AN            6,700,000 2519101

CÔNG TY

1237

1159

1209

10,000,000         

123,170,000       

20,000,000         

16,000,000         

22,600,000         

1175

334,286,000       

38,500,000         

170,650,451       

1190

1155

1171
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179 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
LÊ THỊ KIM THÙY            5,000,000 2519104

180 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB ĐẶNG THỊ CẨM 

XUYÊN
           1,000,000 2519105

181 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC MY
           1,200,000 2519106

182 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB BÙI THU HUYỀN            1,000,000 2519107

183 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB ĐẶNG THỊ TỴ            1,000,000 2519108

184 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB BÙI THỊ MAI 

HƯƠNG
           2,700,000 2519109

185 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

NGUYỄN LÊ TẤN 

PHÁT
           4,400,000 2519110

186 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB TRẦN THỊ THANH 

HÀ
           1,900,000 2519112

187 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB TRẦN THỊ KIM 

KHA
           1,000,000 2519113

188 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

XUÂN
           1,000,000 2519114

189 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
           1,000,000 2519115

190 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

NGUYỄN HOÀNG HẢI 

ĐĂNG
              500,000 2519116

191 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB MANG THỊ CHĂM            5,000,000 2519118

192 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB PHAN THỊ ANH 

THƯ
           1,000,000 2519119

193 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB PHẠM THỊ LONG 2               800,000 2519120

194 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
PHẠM THÀNH NHÂN            1,100,000 2519121

195 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỢI
           4,700,000 2519125

196 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
ĐẶNG PHÚC KHANG            1,200,000 2519127

197 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
           3,600,000 2519128

198 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB MÃ THỊ HAI LỚN            1,000,000 2519131

199 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG
           2,379,451 2519132

200 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
TRẦN BẢO AN            5,500,000 2519133

201 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
CB THỊ LÀ            1,000,000 2519134

202 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

THANH 1
           1,000,000 2519136

203 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

NGUYỄN HOÀNG 

HUY
           1,300,000 2519137

204 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
ĐỖ TUYẾT NHI            5,000,000 2519138

205 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
A CHUYỂN            7,673,000 2519139

206 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

HUỲNH KHÁNH 

BĂNG
           1,800,000 2519140

207 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

NGUYỄN NGỌC THU 

THẢO
           5,800,000 2519141

208 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
TRẦN MINH HOÀNG            3,100,000 2519142

209 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
LÊ THỊ NGỌC HOA            2,600,000 2519143

210 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
MAI ANH TUẤN            2,800,000 2519145

211 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
SÚ MINH KHÔI            3,100,000 2519147

212 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
KIM QUỲNH ANH            4,150,000 2519148

213 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

CB NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG
           2,048,000 2519149

214 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

HUỲNH HOÀNG 

LONG
           3,400,000 2519151

215 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ            3,100,000 2519152

216 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
LÊ MINH KHÔI            2,500,000 2519153

217 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
VŨ MINH TRIỆU            5,000,000 2519154

218 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN THÀNH ĐẠT            2,800,000 2519155

219 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY
NGUYỄN KHẢ VY            3,700,000 2519156

220 16-04-2025
CÔNG TY TNHH GIVE 

AWAY

NGUYỄN QUANG 

HUY
           5,000,000 2519157

221 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

NGUYỄN LÊ TẤN 

PHÁT
           5,000,000 2520110

222 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỢI
           5,000,000 2520112

223 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM
TRẦN BẢO AN            5,000,000 2520113

224 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

NGUYỄN QUANG 

HUY
           5,000,000 2502114

1175

1177

170,650,451       

40,000,000         
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225 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

DƯƠNG NGUYỄN 

HẠO
           5,000,000 2520115

226 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

PHẠM THANH NGỌC 

ANH
           5,000,000 2520116

227 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM
PHAN THANH SANG            5,000,000 2520117

228 18-04-2025
CÔNG TY KIỂM TOÁN 

ĐẠI Á VIỆT NAM

NGUYỄN NGỌC MINH 

AN
           5,000,000 2520118

229 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

SƠN HOÀNG CHÍ            1,500,000 2520558

230 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

PHẠM DUY NHÂN            7,600,000 2520559

231 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

HUỲNH NGỌC GIA 

HÂN
           3,800,000 2520560

232 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

ĐỖ ĐẶNG KIỀU LOAN            7,700,000 2520561

233 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

LÊ NGỌC PHÚ QUÝ            5,000,000 2520562

234 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
           2,100,000 2520564

235 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

TRẦN QUANG DUY 

ANH
           4,300,000 2520566

236 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

TRIỆU NGUYỄN 

CHIÊU DƯƠNG
           3,900,000 2520559

237 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

CB BÙI THỊ MAI 

HƯƠNG
           2,900,000 2520568

238 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

NGUYỄN LÊ TẤN 

PHÁT
           1,800,000 2520569

239 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

CB MANG THỊ CHĂM            2,000,000 2520570

240 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

CB NGUYỄN THỊ KIM 

LIÊN
           4,900,000 2520571

241 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

TRẦN BẢO AN          10,500,000 2520572

242 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

CB NGUYỄN THỊ 

THANH 1
           6,800,000 2520573

243 23-04-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

CHẢNH BEAUTY

NGUYỄN NGỌC 

THIÊN KIM
           5,700,000 2520574

244 01-04-2025

NGO HOANG NAM ANH 

va NGO VIET ANH ho tro 

benh nhi kho khan 

FT25091882109419

           500,000 5847877342 500,000             

1177

1199

NGUỒN HỖ TRỢ BN HCKK

40,000,000         

70,500,000         
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245 02-04-2025

Az tutor Dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co hoan 

canh kho khan 

FT25093607203633

MCC: 5216 - 75397

           300,000 300,000             

246 02-04-2025

PNghi dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

           200,000 5853819692 200,000             

247 02-04-2025

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan canh 

kho khan - Gia dinh be 

Rex, sdt: 0936714994

MCC: 5216 - 90637

           500,000 5216 - 90637 500,000             

248 03-04-2025

020097041504032144412

025tHho194345.5936.2144

41.NGUYEN TAN LOC 

Chuyen tien ho tro benh 

nhan gap kho khan

MCC: 5389 - 05936

           100,000 5389 - 05936 100,000             

249 04-04-2025

020097042204041412142

0254CB8955621.29790.14

1215.VO TU HONG 

PHUC dong gop vao quy 

ho tro benh nhi kho khan

MCC: 5189 - 29790

           300,000  5189 - 29790 300,000             

250 04-04-2025

366569.040425.130734.H

OANG NGUYEN AN 

NHIEN GOP VAO QUY 

HO TRO BENH NHAN 

KHO KHAN-040425-

13:07:34 366569

MCC: 5220 - 04688

           200,000  5220 - 04688 200,000             

251 04-04-2025

936478.030425.233859 

dong gop vao quy ho tro 

benh nhan co hoan canh 

kho khan, .minh anh - trang 

anh  T4-2025 

FT25094063176050

MCC: 5209 - 53998

        2,000,000 5209 - 53998 2,000,000          

252 04-04-2025
gop quy giup be nao cung 

duoc a. Cam on
           100,000 5864680651 100,000             

253 04-04-2025
PHAN THI YEN NHI 

chuyen tien
           100,000 5866233291 100,000             

254 05-04-2025

HIEN ck Phong CTXH 

tang cac be kho khan t4.25 

FT25095832150119

           300,000 5871186852 300,000             

255 06-04-2025

MBVCB.9062212552.NG

UYEN BA THANH ung 

ho benh nhan ngheo..CT tu 

1029275549 NGUYEN 

BA THANH toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5242 - 86335

             10,000 5242 - 86335 10,000               

256 06-04-2025

850148.060425.153601.Q

UANG VINH - XU AI 

DONG GOP VAO QUY 

HO TRO BENH NHI CO 

HOAN CANH KHO 

KHAN-060425-15:36:01 

850148

MCC: 5220 - 79966

           400,000 5220 - 79966 400,000             

257 09-04-2025

789188.090425.093525.GI

UP BENH NHI KHO 

KHAN

MCC: 5214 - 85608

      10,000,000 5214 - 85608 10,000,000         

258 10-04-2025

PARTNER.DIRECT_DEB

ITS_VCB.MSE.84053586

062.20250410.840535860

62-0364992248_DONG 

gop vao quy cac benh nhan 

co hoan canh kho khan

MCC: 5161 - 20134

           100,000 5161 - 20134 100,000             

259 11-04-2025

750015.110425.213937.Di

nh Huu Nam ung ho 

FT25102574308061

MCC: 5220 - 43654

           500,000 5220 - 43654 500,000             

260 11-04-2025

020097041504111520142

025p3YZ256283.50075.15

2014.NGUYEN MINH 

THU gop quy giup do benh 

nhi

MCC: 5387 - 50075

           500,000 5387 - 50075 500,000             

261 11-04-2025

VCB.CTDK.09/02/2025.G

ia dinh Phuong Quynh ung 

ho benh nhi co hoan canh 

kho khan. CT tu 

0421000433325 toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5090 - 36292

           500,000 5090 - 36292 500,000             
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262 12-04-2025

399497.120425.191204.Do

ng gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan

MCC: 5215 - 51407

           100,000 5215 - 51407 100,000             

263 14-04-2025

020097041504141604432

025KIsN815704.10925.16

0443.LE THI MAI 

TRANG ung ho tre co 

hoan canh kho khan

MCC: 5390 - 10925

           500,000 5390 - 10925 500,000             

264 21-04-2025

020097042204210905492

0250X5W686621.17813.0

90507.Truongthptvtstphcm

nhomnholop10a5giup dotu 

thien

MCC: 5388 - 17813

           300,000  5388 - 17813 300,000             

265 22-04-2025

034984.220425.223054.G

ui cho cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

MCC: 5216 - 28862

           200,000 5216 - 28862 200,000             

266 22-04-2025

MBVCB.9241356580.Dun

g Duong ung ho benh 

nhi.CT tu 0071004908305 

NGUYEN HO DUONG toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5078 - 29503

           500,000 5078 - 29503 500,000             

267 24-04-2025

MBVCB.9270522317.NG

UYEN BA THANH ung 

ho benh nhan ngheo..CT tu 

1029275549 NGUYEN 

BA THANH toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5239 - 98147

             10,000 5239 - 98147 10,000               

268 28-04-2025

MBVCB.9308180661.NG

UYEN BA THANH ung 

ho benh nhan ngheo..CT tu 

1029275549 NGUYEN 

BA THANH toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5243 - 46056

             10,000  5243 - 46056 10,000               

269 29-04-2025

MBVCB.9323135824.ung 

ho quy benh nhi kho khan. 

BENH VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5242 - 76650

        1,000,000 5242 - 76650 1,000,000          

270 30-04-2025

559105.300425.121120.G

ui ho tro cac be 

FT25125822552635

MCC: 5213 - 39499

           300,000 5213 - 39499 300,000             

19,530,000      749,859,146       462,086,000    
-                  

1,231,475,146    TỔNG CỘNG


